
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KON TUM
Phụ lục số 8
TỔNG HỢP DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ BIÊN CHẾ

	Số TT
	Tên vị trí việc làm
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	
	
	Số lượng VTVL
	Biên chế
	Số lượng VTVL
	Biên chế
	Số lượng VTVL
	Biên chế
	Số lượng VTVL
	Biên chế
	Số lượng VTVL
	Biên chế

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	Tổng số
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.
	Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	LĐLĐ tỉnh
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp trưởng LĐLĐ tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Cấp phó LĐLĐ tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp trưởng các Ban chuyên đề
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp phó các Ban chuyên đề
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Các đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	LĐLĐ thành phố Kon Tum
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp trưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp phó
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	LĐLĐ huyện Kon Rẫy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp trưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp phó
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	LĐLĐ huyện KonPlong
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp trưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp phó
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	LĐLĐ huyện Sa Thầy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp trưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp phó
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	LĐLĐ huyện Đắk Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp trưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp phó
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	LĐLĐ huyện Đắk Tô
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp trưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp phó
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7
	LĐLĐ huyện Tu Mơ Rông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp trưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp phó
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8
	LĐLĐ huyện Ngọc Hồi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp trưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp phó
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9
	LĐLĐ huyện ĐăkGlei
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp trưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp phó
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10
	LĐLĐ huyện Ia H’Drai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp trưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp phó
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11
	Công đoàn Viên chức tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp trưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp phó
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.12
	 Công đoàn ngành Giáo dục
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp trưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp phó
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.13
	 Công đoàn ngành GTVT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp trưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp phó
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.13
	Công đoàn ngành NN&PTNT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp trưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp phó
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.14
	Công đoàn ngành Xây dựng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp trưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp phó
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.15
	Công đoàn ngành Y tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp trưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp phó
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	LĐLĐ tỉnh:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Các Ban chuyên đề
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Các đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	LĐLĐ thành phố Kon Tum
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	LĐLĐ huyện Kon Rẫy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	LĐLĐ huyện KonPlong
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	LĐLĐ huyện Sa Thầy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	LĐLĐ huyện Đắk Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	LĐLĐ huyện Đắk Tô
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	LĐLĐ huyện Tu Mơ Rông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	LĐLĐ huyện Ngọc Hồi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	LĐLĐ huyện ĐăkGlei
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	LĐLĐ huyện Ia H’Drai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Công đoàn Viên chức tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Công đoàn ngành GTVT tỉnh
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Công đoàn ngành NN&PTNT tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Công đoàn ngành Y tế tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lái xe
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	HĐ 68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Người lập biểu

Lê Văn Hào

	                                                         Kon Tum, ngày ... tháng 9 năm 2015

                                                       TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                       CHỦ TỊCH 

                                                         Rơ Chăm Long





















